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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG 

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2023 VB2/TP3 

Chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh, 

Marketing, Quản trị, Tài chính, Thương mại điện tử 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Chương trình đào tạo Ngành 

1 89233020183 Phạm Mỹ Hân 28/3/2000 Kiên Giang Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

2 89233020184 Huỳnh Quang Mẫn 07/7/2000 Đồng Nai Nam Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

3 89233020185 Võ Việt Như Nguyễn 17/8/1991 TP.HCM Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

4 89233020186 KiềU ĐạT Thanh 30/11/1991 Bình Thuận. Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

5 89233020187 Lê Thị Huyền Trang 21/12/2000 BR - VT Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

6 89233020188 Phan Hoàng Yến 19/11/1986 Tiền Giang Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

7 89233020189 Trần Thị Hải Yến 28/5/1999 Hưng Yên Nữ Kế toán doanh nghiệp Kế toán (7340301) 

8 89233020190 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/7/1998 Cần Thơ Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

9 89233020191 Nguyễn Thị Hồng Phúc 21/8/1994 Bình Định Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

10 89233020192 Giang Thành Trung 30/11/2000 Thái Bình Nam Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (7340120) 

11 89233020193 Lê Thanh Bình 04/3/1988 Quảng Nam Nam Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

12 89233020195 Nguyễn Văn Đông 08/8/1991 Bình Định Nam Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

13 89233020194 Đoàn Minh Duy 19/10/2001 TP.HCM Nam Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

14 89233020196 Võ Thị Minh Tâm 08/4/1985 Vĩnh Long Nữ Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

15 89233020197 Nguyễn Đức Tùng 02/12/1995 BR - VT Nam Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

16 89233020198 Vũ Anh Văn 26/5/1998 TP.HCM Nam Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

17 89233020199 Đào Vũ Tuyết Vy 27/10/1995 Kiên Giang Nữ Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 

18 89233020200 Trần Thị Thanh Yến 15/02/1994 Đồng Nai Nữ Luật kinh doanh Luật kinh tế (7380107) 
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19 89233020201 Bùi Phan Duy Anh 17/11/1997 TP.HCM Nam Marketing Marketing (7340115) 

20 89233020202 Nguyễn Thành Duy 01/9/1996 Đồng Nai Nam Marketing Marketing (7340115) 

21 89233020203 Nguyễn Thị Duyên 15/01/1991 Thái Bình Nữ Marketing Marketing (7340115) 

22 89233020204 Tạ Thanh Phong 28/7/1988 TP.HCM Nam Marketing Marketing (7340115) 

23 89233020205 Nguyễn Huy Dũng 18/9/1997 Kon Tum Nam Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

24 89233020206 Trần Đỗ Anh Duy 22/11/1998 Kiên Giang Nam Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

25 89233020207 Võ Thị Mỹ Duyên 19/3/1999 Bến Tre Nữ Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

26 89233020208 Trương Thị Hồng Duyên 08/12/1993 Đăk Lăk Nữ Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

27 89233020210 Bùi Thanh Hưng 11/01/1995 Gia Lai Nam Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

28 89233020209 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 10/10/1999 TP.HCM Nữ Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

29 89233020211 Trần Hoàng Ngân 29/12/1996 Cần Thơ Nữ Quản trị Quản trị kinh doanh (7340101) 

30 89233020212 Lê Bùi Quỳnh Mai 12/6/1998 TP.HCM Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

31 89233020213 Nguyễn Thị Thanh Thuý 27/02/1993 Long An Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

32 89233020214 Âu Quốc Trung 21/3/2000 Long An Nam Tài chính TC - NH (7340201) 

33 89233020215 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 13/10/1999 Đồng Nai Nữ Tài chính TC - NH (7340201) 

34 89233020216 Nguyễn Đình Anh Khoa 08/01/1999 TP.HCM Nam Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

35 89233020217 Bùi Thị Uyên Uyên 17/7/2000 TP.HCM Nữ Thương mại điện tử Thương mại điện tử (7340122) 

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 35 

 


